ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY- HỌC VIẾT

 ĐOẠN VĂN CHO HỌC SINH LỚP 2

A. ĐẶT VẤN ĐỀ:
I. Lý do chọn đề tài:



Bước vào thế kỉ XXI, thế kỉ mà tri thức và kĩ năng của con người được coi như là yếu tố quyết định sự phát triển của xã hội. Nền giáo dục phải tạo ra  những con người thông minh, giàu tính sáng tạo và nhân văn.

 Điều 23 Luật giáo dục đã quy định mục tiêu giáo dục ở tiểu học: “Giáo dục tiểu học  giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn lâu dài cả về đạo đức, trí tuệ, thể chất , thẩm mỹ và các kĩ năng cơ bản góp phần hình thành nhân cách và trách nhiệm công dân chuẩn bị  cho học sinh tiếp tục học lên Trung học cơ sở ”. Phân môn Tập làm văn nói chung, phân môn Tập làm văn lớp 2 nói riêng có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện và nâng cao các kĩ năng sử dụng tiếng Việt  để học tập trong nhà trường và giao tiếp một cách đúng đắn, tự nhiên, tự tin trong các môi trường  hoạt động của lứa tuổi.

      

Nội dung của phân môn Tập làm văn lớp 2 cung cấp  cho học sinh các kĩ năng nói, viết phục vụ cho các  hoạt động  học tập và giao tiếp. Ngoài các dạng bài dạy về các nghi thức lời nói tối thiểu, một số kĩ năng phục vụ học tập và đời sống hằng ngày, phân  môn Tập làm văn lớp hai còn rèn cho học sinh luyện nói từng câu ngắn, tập kể câu chuyện, viết đoạn văn ngắn . Tuy nhiên vốn từ các em còn ít nên việc diễn đạt còn hạn chế. Thực tế đến đầu năm lớp 2,  hầu hết học sinh chỉ nói được những câu  ngắn, trả lời chưa đủ ý, diễn đạt còn rời  rạc. Do đó nhiệm vụ của giáo viên lớp 2 là tiếp tục rèn kĩ năng diễn đạt, viết đoạn văn  cho các em. Làm thế nào, sử dụng phương pháp nào để đạt được mục đích đó? Chính vì  những lí do khách quan và chủ quan như trên, tôi chọn đề tài: “Đổi mới phương pháp dạy - học viết đoạn văn trong phân môn Tập làm văn lớp 2”. Vì chỉ có thay đổi tư duy, thay đổi phương pháp thì chất lượng và hiệu quả công tác chuyên môn mới đáp ứng được yêu cầu bức thiết của công cuộc đổi mới. Và điều quan trọng là phải liên tục không ngừng cải tiến, thay đổi phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy .

II. Mục đích nghiên cứu:




 Một trong những mục đích quan trọng của việc dạy Tiếng Việt nói chung, phân môn Tập làm văn  nói riêng giúp cho các em hiểu và sử dụng tiếng Việt, một phương tiện giao tiếp quan trọng của chúng ta. Hơn nữa, việc dạy học phân môn Tập làm văn lớp 2 không phải  chỉ đơn thuần là cung cấp cho học sinh một số khái niệm hay quy tắc ngôn ngữ mà cuối cùng cần đạt đến là việc giúp các em có được kĩ năng, kĩ xảo việc sử dụng ngôn ngữ.
III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Nâng cao chất lượng dạy và học trong giờ tập làm văn lớp 2
IV. Đối tượng khảo sát, thực nghiệm:

  Là các em học sinh lớp 2 trường tôi đang giảng dạy
V. Phương pháp nghiên cứu:

- Thực hành, điều tra, quan sát
- Trò chuyện, trao đổi

- Tổng hợp các kinh nghiệm qua quá trình nghiên cứu.

-  Đánh giá quá trình dạy Tập làm văn từ những năm trước và những năm gần đây.
- Tiến hành khảo sát chất lượng học sinh

- Tổng hợp lí luận thông qua các tài liệu :

+ Chuẩn kiến thức và kĩ năng Tiếng Việt


+ Phương pháp dạy môn Tập làm văn
+  Sách giáo khoa, sách giáo viên Tiếng Việt 2


+  Một số tài liệu khác có liên quan.

VI. Phạm vi và thời gian nghiên cứu:
Trong 3 năm học: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ở trường tôi đang giảng dạy
B. NỘI DUNG:

   I. Cơ sở lí luận 
      Tập làm văn là một trong những phân môn có vị trí quan trọng trong môn Tiếng Việt. Phân môn này đòi hỏi học sinh phải vận dụng tất cả những kiến thức từ các phân môn khác, phải vận dụng cả bốn kĩ năng cơ bản, vận dụng cả về hiểu biết thực tế đời sống. Vì vậy phân môn Tập làm văn có tính tổng hợp, toàn diện và sáng tạo.  
  Đặc biệt, qua các bài tập viết đoạn văn ngắn, các em được trau dồi các kĩ năng giao tiếp, kĩ năng diễn đạt, phát triển tư duy logic và tư duy sáng tạo, biết tìm từ, tìm ý và viết được bài văn ngắn. Đồng thời rèn cách tự học cho học sinh, giúp học sinh có thói quen tự học và góp phần giáo dục kĩ năng sống cho các em. Mục đích của việc dạy văn phải khuyến khích và huấn luyện con người khả năng cảm thụ, tự do bộc lộ suy nghĩ, biểu cảm, kỹ năng sống, biết yêu thương, có trách nhiệm và gắn kết cộng đồng.. Từ đó rèn luyện thêm ý thức học tập, tính kỉ luật, tính cẩn thận trong công việc, lòng tự tin,… là nền tảng để học tốt các môn học khác nhằm thực hiện  đúng mục tiêu mà Đảng đã đề ra.

  II. Cơ sở thực tiễn
       Đa số học sinh lớp 2 chưa có thói quen đọc sách báo, sưu tầm  tài liệu phục vụ cho kiến thức có liên quan đến môn học dẫn đến nghèo vốn từ, nghèo vốn sống để có thể đưa vào bài viết. Thiếu sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của phụ huynh. Bên cạnh đó học sinh  do lứa tuổi  còn nhỏ, ham chơi chưa có ý thức học tập  .
Giáo viên còn lúng túng khi vận dụng phương pháp dạy viết đoạn văn: Lập dàn bài rập khuôn dẫn đến bài làm của học sinh giống nhau về ý tưởng, nội dung; các bài tập chỉ là quan sát, hỏi- đáp, thảo luận thông thường mà chưa có sự linh hoạt trong cách vận dụng. Giáo viên chưa rèn cho học sinh có thói quen đọc các bài văn mẫu, văn hay từ đó rút ra ý hay; một số giáo viên  cho học sinh học thuộc những bài văn mẫu, điều đó làm mất đi sự sáng tạo và óc tưởng tượng phong  phú của học sinh. Giáo viên chưa linh động, sáng tạo khi tổ chức các giờ dạy trên lớp, hình thức tổ chức dạy học đơn điệu: Giáo viên  hỏi- học sinh trả lời dẫn đến nhàm chán môn học. Giáo viên chưa xử lí kịp thời, chính xác các phát sinh dẫn đến tình trạng giáo viên đánh giá chưa đúng ý kiến của học sinh.
Làm thế nào để nâng cao chất lượng học tập  của học sinh khi viết đoạn văn theo yêu cầu? Trên cơ sở lí luận và thực tiễn trên, là cơ sở khoa học để tôi thực hiện đề tài: “Đổi mới phương pháp dạy - học viết đoạn văn trong phân môn Tập làm văn lớp 2”. Chính vì vậy mục tiêu của đề tài là tìm ra phương pháp, vận dụng đổi mới để đạt được:
- Trau dồi thái độ ứng xử có văn hóa, tinh thần trách nhiệm trong công việc, bồi dưỡng tình cảm lành mạnh, tốt đẹp thông qua nội dung bài dạy.

- Góp phần rèn luyện các thao tác tư duy, từ đó giúp học sinh chiếm lĩnh các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

- Góp phần nâng cao chất  lượng dạy phân môn Tập làm văn.
- Biết tìm từ, tìm ý, viết được bài văn ngắn mang tính sáng tạo, một bài văn thể hiện một sự suy nghĩ, hiểu biết mang đậm màu sắc cá nhân, là những sản phẩm không lặp lại của  mỗi cá nhân.

- Phát huy trí thông minh, tính sáng tạo của học sinh bằng cách sử dụng các phương pháp dạy học tích cực và các kĩ thuật dạy học phù  hợp.

- Góp phần giáo dục kĩ năng sống cho các em.

- Rèn cách tự học cho học sinh.
III. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

   Qua những năm dạy lớp 2, tôi thấy học sinh chưa biết lựa chọn từ, câu, chưa biết sắp xếp ý để viết đoạn văn; câu văn không rõ nghĩa và thậm chí có em không biết viết nên thường lấy những bài văn mẫu để chép. 

Kết quả điều tra chất lượng học tập phân môn Tập làm văn của lớp năm học 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 như sau:

	TT
	Lớp
	Sĩ số
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	2015-2016
	2C
	23
	3
	13,1
	15
	65,2
	5
	21,7

	2016-2017
	2C
	16
	2
	12,5
	11
	68,8
	3
	18,7

	2017-2018
	2C
	20
	2
	10
	14
	70
	4
	20


( NHỮNG NGUYÊN NHÂN:

( Từ phía học sinh:

- Tư duy  trừu tượng các em còn hạn chế.

- Học sinh ở vùng nông thôn, sách báo còn thiếu nên không có điều kiện tiếp xúc với những bài văn hay, những danh lam thắng cảnh khác dẫn đến nghèo vốn từ.

- Thiếu sự tập trung và chưa có phương pháp học nên cũng có những hạn chế nhất định.

- Lứa tuổi còn ham chơi, chỉ thích xem phim hoạt hình, truyện tranh,. . .

- Thiếu sự quan tâm của phụ huynh.

( Từ phía giáo viên:

  Đây là một phân môn khó, đòi hỏi  học sinh phải tổng hợp được kiến thức, phải thể hiện cá nhân, thể hiện tiếng Việt một cách trong sáng. Vì vậy trong quá trình giảng dạy thì:
- Giáo viên còn hướng dẫn chung chung để học sinh tự làm.

- Dùng văn mẫu để học sinh sao chép.

- Chưa linh động, sáng tạo khi tổ chức các giờ dạy trên lớp, hình thức tổ chức dạy học còn đơn điệu.

- Chưa rèn cho học sinh có thói quen đọc có chọn lọc các bài văn hay.

IV. CÁC GIẢI PHÁP MỚI

 1. PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP, LỒNG GHÉP
    Quan điểm biên soạn SGK Tiếng Việt 2 thể hiện rõ 3 quan điểm: Quan điểm dạy học giao tiếp, quan điểm tích hợp, quan điểm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. Theo quan điểm tích hợp, các phân môn: Tập đọc, Kể chuyện, Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn trước đây ít  gắn bó với nhau nay được tập hợp lại xung quanh trục chủ điểm có nhiệm vụ cung cấp kiến thức và rèn luyện kĩ năng. Thực hiện tốt quan điểm tích hợp góp phần khắc phục tình trạng nghèo ý tưởng và vốn từ cho học sinh, giúp học sinh diễn đạt tốt.

Ví dụ:

Khi dạy tuần 15 bài: Chia vui. Kể về anh chị em.  Phân môn Tập đọc bài Hai anh em, sau khi đọc bài và tìm hiểu bài, giáo viên củng cố khắc sâu  một số kiến thức về tình cảm anh em nhằm chuẩn bị cho học sinh học phân môn Tập làm văn. Dạy tốt Luyện từ và câu trong tuần này về tìm từ chỉ đặc điểm về hình dáng, tính tình của một người cũng phục vụ cho học sinh  làm Tập làm văn. Phân môn kể chuyện, sẽ kể lại nội dung bài tập đọc sẽ giúp các em nhớ lại ý nghĩa và việc làm của từng người, điều này rất tốt cho việc viết đúng trình tự một bài văn, tránh lan man, lạc đề. Phân môn chính tả sẽ giúp các em viết đúng các từ ngữ làm cho bài văn viết đúng, rõ nghĩa.
    Viết đoạn văn có tính chất thực hành, toàn diện, tổng hợp và sáng tạo, sử dụng toàn bộ các kĩ năng được hình thành và phát triển do nhiều phân môn khác của môn Tiếng Việt đảm nhiệm (Kĩ năng đọc, nghe nói, viết chữ, viết chính tả, dùng từ đặt câu). Muốn viết được đoạn văn theo yêu cầu đòi hỏi học sinh huy động  nhiều kiến thức từ hiểu biết về cuộc sống đến tri thức về về khoa học thường thức, … có liên quan đến đề tài.

   Đoạn văn viết của học sinh lớp 2 là sản  phẩm tổng hợp của vốn sống, vốn văn học, năng lực tư duy, sự thành thạo trong sử dụng ngôn ngữ, sự sáng tạo của cá nhân học sinh. Qua bài  văn ta sẽ thấy được trình độ sử dụng Tiếng Việt, những tri thức và hiểu biết  về cuộc sống của học sinh.

( Lưu ý: Trước hết phải thấy rằng, cuộc sống là một bộ đại bách khoa toàn thư, là một tập đại thành của trí thức, kinh nghiệm và phương pháp. Mọi tình huống xảy ra trong cuộc sống bao giờ cũng là những tình huống tích hợp. Không thể giải quyết một vấn đề và nhiệm vụ nào của lí  luận và thực tiễn mà lại không sử dụng tổng hợp và phối hợp kinh nghiệm kĩ năng đa ngành của nhiều lĩnh vực khác nhau. Tích hợp trong  nhà trường sẽ giúp học sinh học tập thông minh và vận dụng sáng tạo kiến thức, kĩ năng và phương pháp của khối lượng kiến thức toàn diện, hài hòa và hợp lí trong giải quyết các tình huống  khác nhau và mới mẻ trong cuộc sống hiện tại.

3. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÁC CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG

    Các câu hỏi định hướng gồm câu hỏi khái quát, câu hỏi bài học và câu hỏi nội dung. Với câu hỏi khái quát, giáo viên cần tập trung suy nghĩ về chủ điểm mình dạy một cách tổng thể. Ví dụ: Vì sao học sinh phải học chủ điểm này? Tại sao chủ điểm đó quan trọng và vì sao học sinh phải học nó? Nội dung chủ điểm  có ảnh hưởng đến cuộc sống thực của các em như thế nào và nó có ý nghĩa gì?

   Với câu hỏi bài học, cần có đáp án mở nhằm lôi cuốn học sinh tới việc khám phá những ý tưởng cụ thể đối với từng chủ điểm. Các câu hỏi cũng cần đưa ra những vấn đề kích thích thảo luận, bổ trợ cho câu hỏi khái quát.

Để xây dựng câu hỏi bài học, giáo viên cần đặt cho mình những những định hướng như: Trọng tâm của chủ điểm là gì? Những câu hỏi mở nào mà học sinh năm trức đã đặt ra và thắc mắc khi học chủ điểm này? Mong muốn của học sinh khi học chủ điểm mới này ra sao? Làm thế nào để học sinh liên kết, mở rộng kiến thức mình đang học?

   Với câu hỏi nội dung, đây là loại câu hỏi kiểm tra ghi nhớ của học sinh dựa trên các thông tin, thường yêu cầu học sinh phải xác định bằng cách trả lời các câu hỏi: Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào? Như thế nào? Tại sao?

Để xây dựng câu hỏi này, giáo viên cần xem có những câu hỏi nào ngắn gọn học sinh trả lời được sau khi học xong chủ điểm và những việc nào học sinh mong muốn thực hiện.

Lưu ý: Giáo viên phải đảm bảo các nguyên tắc: Dạy học tập trung vào mục tiêu  học tập quan trọng, gắn với các chuẩn; dạy học đảm bảo người học là trung tâm của hoạt động dạy học; đảm bảo sự hợp lý giữa lý luận và thực tiễn; đảm bảo tính khách quan, khoa học, thường xuyên; có sự hỗ trợ của các phương tiện hiện đại trong quá trình dạy học.


4. DẠY PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN THE0 LÝ THUYẾT GIAO TIẾP

    Học sinh diễn đạt còn hạn chế do một phần trong học tập các em ít được nói, nhất là các em có tính rụt rè. Giáo viên  cần tạo  điều kiện cho các em được nói, kể nhiều trong học tập, không chỉ trong phân  môn Tập làm văn mà còn trong các phân môn Tập đọc, Kể chuyện, Luyện từ và câu,…

   Chương trình lớp  2 có thuận lợi là  các bài tập đọc đầu tuần đều là truyện kể và cũng là nội dung học sinh luyện tập kể chuyện, giáo viên nên tận dụng thuận lợi  để giúp các em rèn nói, kể. Đối với phân môn Tập đọc: Khi học sinh trả lời câu hỏi, giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời theo giọng kể cho phù hợp với văn  bản  kể  chuyện sẽ có tác dụng trau dồi kĩ năng kể cho các em.Đối với phân môn Kể chuyện: Tìm mọi cách giúp các em kể: Lần đầu kể 1 đoạn sau đó nâng dần lên. Đầu tiên gợi ý học sinh trả lời từng câu, sau mỗi câu trả lời, giáo viên khen ngợi  khích lệ, động viên. Sau khi trả lời xong cho học sinh kể tốt kể trước, sau đó đến lượt em chưa kể tốt. Giáo viên kiên trì để học sinh kể hay nhắc lại câu của bạn.
Ví dụ: Tuần 7 dạy học chủ điểm thầy cô. Khi giáo viên dạy phân môn tập đọc ‘Người thầy cũ’ cần khai thác tốt các câu hỏi trong bài. Qua hệ thống các câu hỏi, giáo viên giúp học sinh bày tỏ được thái độ, tình cảm, ý kiến, nhận xét, đánh giá của mình về vấn đề nêu ra trong bài học. Giáo viên cần hỏi ý kiến của học sinh để rút ra câu trả lời đúng nhất, tạo cho học sinh cách ứng xử hay. Qua câu trả lời của học sinh, giáo viên định hướng cho các em biết kính trọng, yêu thương thầy cô giáo. Vậy khi kể về  cô giáo hay thầy giáo cũ chắc chắn các em sẽ luyện nói lưu loát, giàu cảm xúc, hình thành cho các em  cách ứng xử với, biết quan tâm, biết ơn thầy 


( Lưu ý: Giáo viên phải luôn nhớ lý thuyết luôn đi đôi thực hành, phải liên hệ, vận dụng vào thực tế cuộc sống của các em. 

5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

    Trước hết người giáo viên cần nắm vững những yêu cầu và sử dụng thành thạo các kĩ thuật của chúng trong việc chuẩn bị cũng như tiến hành bài lên lớp, chẳng hạn như kĩ thuật mở bài, kĩ thuật trình bày, giải thích trong khi thuyết trình, kĩ thuật đặt các câu hỏi trong đàm thoại hay kĩ thuật làm mẫu trong luyện tập

   Tuy nhiên, các phương pháp dạy học truyền thống có những hạn chế tất yếu, vì thế

Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực là khâu đột phá quan trọng nhất  trong đổi mới dạy học hiện nay: “Dạy cách học và học cách học”. Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực chống lại cách học tập thụ động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh. Không có phương pháp nào là tối ưu nhất . Vậy nên, giáo viên cần lưu ý khi sử dụng các phương pháp.
       Đối với phương pháp trực quan: Không chỉ đơn thuần là giáo viên treo tranh, hỏi : Tranh vẽ gì? Có thể giáo viên hỏi: Em nhìn thấy gì trong tranh? Theo em người và các vật trong tranh đang làm gì? Vì sao?.......Với phương pháp khai thác tranh như vậy, học sinh sẽ phát huy trí tưởng tượng, sáng tạo, hình thành tình cảm, thái độ tốt, có cái nhìn sâu sắc đối với cuộc sống.

 Giáo viên cần có nghệ thuật tổ chức và giám sát  sao cho học sinh tích cực thảo luận, từ việc quan sát, điều chỉnh chỗ ngồi, nhắc nhở hay hổ trợ khi nhóm nào cần, những băn khoăn về kết quả phải được giải đáp kịp thời. Đồng thời  có thể tạo thêm việc cho cá nhân, nhóm hoàn thành bài thảo luận trước và phải chờ các nhóm. Khi các nhóm thảo  luận, không dừng lại  lâu ở một nhóm nào. Giáo viên phải làm tốt vai trò trọng tài cố vấn và luôn bám sát lớp.
      Ngoài ra, giáo viên nên vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, đưa bài học vào một tình huống có vấn đề, chứa đựng mâu thuẫn nhận thức. Thông qua việc giải quyết vấn đề, học sinh lĩnh hội tri thức, kỹ năng và phương pháp nhận thức. dạy học giải quyết vấn đề là con đường cơ bản để phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh, có thể áp dụng trong nhiều hình thức dạy học với mức độ tự lực của học sinh. Vận dụng dạy học theo tình huống, tổ chức theo một chủ đề phức hợp gắn với các tình huống thực tiễn  cuộc sống và nghề nghiệp. Vận dụng dạy học theo định hướng hành động, làm cho các hoạt động trí óc và chân tay kết hợp chặt chẽ,. Điều này có ý nghĩa quan trọng cho việc thực hiện nguyên lý giáo dục kết hợp lý thuyết với thực tiễn, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội. Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học nhằm tăng cường tính trực quan và thí nghiệm, thực hành. Tận dụng tối đa kĩ  thuật, công nghệ thông tin trong dạy học tích cực vì đó là xu thế phát triển tất yếu của nền giáo dục hiện đại, nhưng  phải chú ý đến hiệu quả .Giáo viên còn phải biết khi nào làm sống động , khuấy động trẻ học và khi nào làm cho trẻ điềm tĩnh lại để có những bài học cân bằng khiến trẻ không quá phấn khích cũng không quá buồn  chán. 

Lưu ý: Sử dụng các kĩ thuật dạy học  phát huy tính tích cực, sáng tạo, chú trọng các phương pháp đặc thù của bộ môn. Phương pháp tự học đóng vai trò quan trọng trong việc tích cực hóa, phát huy tư duy sáng tạo của học sinh. 
6. LÀM GIÀU VỐN TỪ CHO HỌC SINH

   Để làm giàu vốn từ của học sinh, trước hết chúng ta phải tìm hiểu khả năng tiếp nhận từ ngữ của mỗi học sinh. Mỗi em có khả năng tiếp nhận một số từ ngữ nhất định. Mục tiêu của việc làm giàu vốn từ của học sinh là giúp học sinh tích lũy và mở rộng vốn từ. Trước hết phải cho các em nắm từ trong tính thể âm- nghĩa của nó. Khi nói đến làm giàu vốn từ, không  nên chỉ  nghĩ đến mặt số lượng mà còn phải quan tâm đến mặt chất lượng. Giáo viên không nên nôn nóng gán ép cho học sinh khối lượng lớn từ ngữ mà không cần biết các em có hiểu hết được nghĩa của chúng hay không và  vận dụng chúng như thế  nào.

  Ngoài việc trang bị thêm những đơn vị từ vựng mới cho học sinh, giáo viên phải có trách nhiệm hoàn thiện vốn từ đã có. Trong lúc cung cấp từ ngữ, cần phải dựa và vốn từ đã có của học sinh mà từ đó phát triển bổ sung thêm trên sơ sở kết hợp  cũ – mới mà hệ thống đồng thời từng bước chính xác hóa, chi tiết hóa những nhận thức về  nghĩa và giá trị của từ. Để làm giàu vốn từ của trẻ, giáo viên cần lưu ý mở rộng vốn từ tích cực và cần thu hẹp vốn từ tiêu cực trong quá trình rèn luyện sử dụng từ. Chúng ta có thể cung cấp vốn từ ở tất cả các tiết học.

7. DẠY CHO HỌC SINH VIẾT ĐOẠN VĂN

    Ở chương trình tập làm văn lớp 2 chỉ yêu cầu viết một đoạn văn ngắn từ 4-5 câu theo câu hỏi gợi ý. Vì vậy có không ít giáo viên chỉ cho học sinh trả lời các câu hỏi, rập khuôn, nhìn bài văn mẫu để chép,…
Để đổi mới phương pháp, giáo viên nên gợi ý thêm: Có cách trả lời nào hay hơn không? Hay từ câu trả lời của học sinh, giáo viên gợi mở: Ta có thể thêm từ gì để câu văn giàu hình ảnh, sống động hơn? Sắp xếp lại các từ như thế nào để câu có nghĩa, ,…Từ đó mỗi khi viết đoạn văn các em sẽ không quá lệ thuộc vào các câu hỏi cho sẵn mà sẽ có cách suy nghĩ sáng tạo, mở rộng hơn và các em cũng sẽ có ý thức trong việc lựa chọn các từ ngữ phù hợp ngữ cảnh.
   Trong văn miêu tả, việc quan sát rất quan trọng. Việc quan sát và vị trí quan sát tốt , góc quan sát phù hợp: xa hay gần, trong hay ngoài, buổi sáng hay tối, mùa xuân hay mùa hạ, . . . sẽ giúp các em cảm nhận đối tượng một cách rõ ràng và tinh tế hơn. Quan sát đối tượng không chỉ bằng mắt, mà phải biết huy động mọi giác quan như nghe, ngửi, sờ, nắm, nếm. 
      Tuy nhiên tùy từng kiểu bài mà ta có cách quan sát khác nhau. Giáo viên khai thác  kĩ tranh, tập trung vào những đặc điểm nổi bật, tránh kể theo lối liệt kê. Sau đó cho học sinh luyện nói theo cá nhân, nhóm, có thể kết nhóm theo ý thích để có sự thoải mái, tự nhiên. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh dựa vào cấu tạo câu đã học để viết câu, nhắc học sinh viết dấu chấm khi hết câu.

Đối với kiểu bài tả đồ vật ta có thể quan sát theo trình tự: mắt nhìn, tay sờ, tai  nghe, mũi ngửi,. .  Nhưng đối với bài văn tả cây cối cần phải quan sát theo một trình tự từ xa đến gần, từ bao quát đến bộ phận, quan sát nét khác biệt của cây cối đó với cây khác. Đối với bài văn tả loài  vật, ta quan sát ngoại hình rồi mới đến những thói quen sinh hoạt của con vật. Còn đối với bài văn tả cảnh, ta quan sát theo trình tự thời gian, theo đặc điểm nổi bật của cảnh và theo từng góc độ của cảnh. Với bài văn tả người, lại cần phải quan sát kĩ về ngoại hình (tầm vóc, cách ăn mặc, khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, hàm răng,. . .), về tính tình và hoạt động (lời nói, cử chỉ, thói quen, cách cư xử với người khác, việc làm ,. . .).
   Sự vật trong tự nhiên, mỗi sự vật có một đặc điểm riêng, chỉ khi nào ta nắm được đặc điểm riêng đó của sự vật thì khi viết ra mới có hình ảnh như thật. Thế nhưng chỉ làm nổi bật hình ảnh bên ngoài thôi chưa đủ, cần nêu cái đặc sắc ẩn chứa bên trong sự vật đó để nói lên những suy tư, những tình cảm không chỉ của người viết gửi gắm vào đó mà còn là của sự vật đó. Muốn làm được điều này, phải có sự quan sát tinh tế và có những phát hiện rất riêng về đối tượng và rung cảm với nó.

Tiếp theo là phải rèn luyện cách sử dụng từ ngữ: Từ láy, từ tượng thanh, từ tượng hình, tính từ chỉ màu sắc, tính từ chỉ mùi vị, . . . 
Ngoài ra còn sử dụng các biện pháp tu từ như nhân hóa, so sánh cũng là thế mạnh đặc trưng, là phương tiện miêu tả hữu hiệu. So sánh là biện pháp tạo hình, khiến sự vật so sánh trở nên đẹp đẽ, sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn và gợi liên tưởng cho người đọc. So sánh có giá trị gợi âm thanh, hình ảnh. Sử dụng so sánh trong bài văn còn là cách thức làm đẹp ngôn từ. Ví dụ: “Trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông như những tổ kiến”, “Mẹ là ngọn gió của con suốt đời”, “Chú gà trống như chiếc đồng hồ báo thức”, “ Nước biển xanh biếc như bầu trời mùa thu”.
- Nhân hóa là biện pháp miêu tả sinh động, hấp dẫn, lí thú các sự vật, hiện tượng, làm cho những đối tượng này không phả là người nhưng mang đặc tính của người. Nhân hóa là con đường ngắn nhất, thú vị nhất đưa những vấn đề trừu tượng đến với con người. Ví dụ “Mắt, mỏ chào mào nhâng nháo, phởn phơ. Đứng đâu cũng nhún nhảy làm điệu, đã thế trên đỉnh đầu lại chênh vênh đội lệch cái mũ nhung đen nháy”.
( Tìm từ then chốt để dạy tốt
- Tư duy trừu tượng của học sinh lớp 2 còn hạn chế, vậy nên yêu cầu học sinh kể ngay một  sự việc nào đó dù ngắn cũng rất khó khăn với các em vì vốn từ của các em còn hạn chế và nhất  là các em chưa biết sắp xếp ý.

Ví dụ: Dạng bài kể về gia đình em. Cuối tiết Tập làm văn trước, dặn học sinh về nhà tìm từ có liên quan đến bài tập (4-5 từ). Trong tuần, trước khi học tập làm văn giáo viên kiểm tra nhắc  nhở việc tìm từ .
- Những từ kể về gia đình: Năm người: Ông, cha, mẹ, chị  và em. Nông dân, cần cù, vui tính, học giỏi, yêu quý, tự hào.
- Đến giờ tập làm văn cho học sinh cầm mạng từ để kể. Đối với học sinh có vốn từ thì thoát ly mạng từ để tự nhiên hơn. Đối với học sinh chưa lập được từ thì nhìn vào mạng từ của giáo viên.

          - Trước hết, học sinh phải viết đúng yêu cầu và nhận thức được tầm quan trọng môn Tập làm văn. Học sinh  được làm quen dần với các thao tác của kĩ năng quan sát, biết trình tự của các thao tác này. Biết cách phối hợp nhìn với tưởng tượng, liên tưởng. Học sinh biết cách chọn từ ngữ, so sánh văn nói và viết, liên kết câu, sửa chữa câu khi viết xong.
( Đối với những bài không có câu hỏi gợi ý thì giáo viên  phải soạn hệ thống câu hỏi rõ ràng, giúp học sinh nắm trình tự viết: Mở đầu, phát triển, kết thúc. Hướng dẫn học sinh làm miệng cả bài, giáo viên nhận xét, sửa chữa, sau đó cho học sinh sắp xếp câu, viết liền mạch các câu trả lời thành một đoạn văn.

 - Giáo viên cần chủ động hình thành kĩ năng từng bước ở từng thời điểm thích hợp, không nên áp đặt và đòi hỏi các em phải thể hiện ngay những kĩ năng mới được hình thành. Giáo viên nên kiên nhẫn luôn tái hiện và lặp lại kiến thức cho học sinh trong suốt năm học giúp học sinh có nền móng tốt cho việc học ở lớp trên.

 - Khi chấm bài học sinh yếu, giáo viên giúp học sinh khắc phục, biết lựa chọn từ để thay thế. Đối với bài hay, giáo viên giúp học sinh gọt giũa, trau chuốt thêm cho hay hơn. 

 - Giáo viên nên giới thiệu bài hay để học sinh tham khảo, đồng thời cũng cho học sinh thấy và hiểu được rằng: Cùng một đề tài nhưng có nhiều cách diễn đạt khác nhau. Như vậy bài làm thể hiện suy nghĩ độc lập của cá nhân luôn được khích lệ và tôn trọng.

 Ví dụ: Khi kể bố là thầy giáo thì khác với bố là bộ đội. Tình cảm đối với ông bà khác với tình cảm bạn bè. Viết về gia đình có đoàn tụ, sum họp, quây quần. Mùa hè có từ chói  chang, gay gắt, đỏ rực. 

   Khi viết về cảnh biển buổi sáng có thể dùng các từ đồng nghĩa như: Bình minh, hừng đông, nắng mai; mặt trời thì đỏ rực, đỏ ối, như quả  cầu lửa,. . ., sóng biển nhấp nhô, trắng xóa,. .
( Lưu ý, GV phải có quan niệm mới về môn học. Phân môn Tập làm văn là môn học sáng tạo chứ không phải sao chép,…. Là môn học tổng hợp kiến thức của các môn học khác và kiến thức của cuộc sống, là môn tổng hợp các kĩ năng (Kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng sử dụng ngôn ngữ, kĩ năng trình bày và tạo lập văn bản,…)
9. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

   Học sinh tự học qua Sách giáo khoa ( SGK) , các tài liệu, mạng Internet hoặc cũng có thể tự nghiên cứu. Sách giáo khoa là nguồn tri thức quan trọng cho học sinh, nó là một hướng dẫn cụ thể để đạt liều lượng kiến thức cần thiết của môn học, là phương tiện phục vụ đắc lực cho giáo viên và học sinh. Qua đó tự học qua SGK là vô cùng quan trọng để học sinh tham gia vào quá trình nhận thức trên lớp và củng cố khắc sâu ở nhà.

  Để học sinh tự nghiên cứu  trước SGK ở nhà, giáo viên không nên chỉ đơn giản là nhắc các em  đọc trước bài mới mà cần nêu cụ thể câu hỏi mà khi đọc xong bài mới các em có thể trả lời được. Đó là cách giao nhiệm vụ cụ thể giúp học sinh đọc SGK có mục tiêu cụ thể, rõ ràng. SGK cũng là tài liệu để học sinh đọc thêm cho rõ rang những kiến thức mà giáo viên truyền đạt ở trên lớp. Vì vậy những ví dụ mẫu giáo viên không nên thay đổi để nếu học sinh đã đọc trước sẽ tham gia ngay được vào bài giảng, những học sinh khác có thêm một tài liệu để đọc lại khi chưa rõ. 

8. KHƠI GỢI NIỀM SAY MÊ,  YÊU THÍCH HỌC VĂN
     Nói trẻ viết ngô nghê nhưng đó  là cách nhìn của người lớn, thực ra nó rất thật theo cái nhìn của trẻ. Giáo viên hãy khuyến khích, khen sự tiến bộ của trẻ so với nó chứ  đừng so với em khác. Từ đó trẻ thấy mình tiến bộ và thích học hơn. Nội dung bài viết học sinh bộc lộ kinh nghiệm, sự cảm nhận của cá nhân khi quan sát. Học sinh tự do diễn đạt bằng sự lựa chọn  từ ngữ, mô hình câu của riêng mình. Giờ học hứng thú hơn  bỡi học sinh có động cơ nói ra, viết ra điều mình thấy, mình cảm nhận được. Khi đánh giá  bài viết của học sinh, giáo viên cũng cần biết tôn trọng những ý kiến riêng, những cách dùng từ thể hiện sự cảm nhận riêng của học sinh, tránh đánh giá theo một hệ thống câu  trả lời áp đặt  do chính  giáo viên đưa ra. Giáo viên tránh  gây áp lực, nên  khuyến khích động viên, tạo niềm tin. Niềm tin sẽ hướng dẫn và phát triển thái độ  tốt. Có thái độ tốt, chắc chắn sẽ thành công.                 


 
( TÓM LẠI:  

     Đổi mới phương pháp dạy học phân môn Tập làm văn là phải hướng học sinh cách tự học, tự tìm tòi tri thức, thực hành, luyện tập. Giáo viên phải tạo mọi điều kiện  cho học sinh phát huy hết khả năng của mình. Giáo viên không những sử dụng linh hoạt các các phương pháp dạy học như: Hoạt động nhóm, nêu vấn đề, tổ chức trò chơi học tập, . . . ,phải phối hợp nhiều phương pháp khác nhau, kể cả hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa,.. .. Tùy từng tiết dạy, bài dạy, đối tượng học sinh,,.. mà  giáo viên dùng phương pháp, kĩ thuật, phương tiện dạy học cho phù hợp. Giáo viên không nên ôm đồm trong tiết dạy có quá nhiều phương pháp, kĩ thuật. Qua mỗi lần sử dụng, giáo viên nên rút kinh nghiệm để những lần sau điều chỉnh phương pháp, kĩ thuật nào là hợp lí và hiệu quả nhất.
     Vì thế, khi dạy phân môn Tập làm văn, giáo viên phải nhạy bén và ứng xử kịp thời các tình huống phát sinh khi giảng dạy, chú ý lắng nghe ý kiến của học sinh để tìm ra ưu khuyết điểm, nhận xét sửa chữa góp ý.Rèn cho học sinh kĩ năng nhận xét bài của bạn để từ đó nhận biết được chỗ hay hoặc chưa hay trong  bài làm của mình. Điều này vừa động viên những em làm bài hay, vừa khơi dậy cho học sinh những ý tưởng, sáng tạo mới. Học sinh cảm thấy có thêm nguồn động lực để thi đua học tập, để bài của mình được cô và các bạn đọc trước lớp. Bên cạnh đó những hạn chế trong bài làm của học sinh, giáo viên cũng cần tế nhị trong nhận xét, cần thận trọng, trước tiên cần tìm cho được những ưu điểm trong bài làm của học sinh dù chỉ nhỏ nhoi để tuyên dương trước lớp rồi từ từ cho các em chỉnh sửa,  bổ sung cho câu văn hay hơn, hoàn chỉnh  hơn.
      Người giáo viên cần thay đổi hình thức học tập để tạo cơ hội cho nhiều học sinh tham gia trình  bày ý kiến. Khi chấm bài, giáo viên cũng cần có sự nhận xét cụ thể về những lỗi sai của học sinh để định hướng cho học sinh khắc phục trong lần sau. Nên tập cho học sinh có thói quen học tập các ý hay, các đoạn văn hay hoặc từ  bài làm của bạn, từ  sách báo tham khảo và biết ghi chép vào vở sổ tay văn học của mình.

      Phân môn Tập làm văn  có tính tổng hợp,  đòi hỏi học sinh phải bộc lộ năng lực tư duy, năng lực giao tiếp, năng lực tiếng Việt lẫn khả năng cảm thụ, thái độ, cảm xúc cá nhân. Phân môn Tập làm văn phát huy tính chủ động, sáng tạo, bản lĩnh cá nhân của học sinh. Do đó dạy Tập làm văn phải tích cực hóa được các hoạt động học tập của học sinh, phải tạo điều kiện để học sinh chủ động, tự do thể hiện cái “tôi” của mình một cách rõ ràng, trọn vẹn.

      Giáo viên phải hiểu được tầm quan trọng của môn học, dạy đúng môn, đủ thời lượng, không coi trọng môn này hay xem nhẹ môn kia.Khuyến khích việc đọc sách, thư viện trong nhà trường phải có lượng sách phong phú, đầy đủ chủng loại, quan tâm nhiều đến sách văn học. . . Bố mẹ thường xuyên đưa con đến các hiệu sách, định hướng cho việc chọn sách, . . . Cân bằng giữa thời gian học và vui chơi, tạo điều kiện cho các em hòa nhập thiên  nhiên, đưa vào các chương trình hoạt động tập thể những trò chơi, những nội dung nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp, kĩ năng sử dụng ngôn ngữ và kĩ năng sống qua các trò chơi dân gian, các bài đồng dao,. . . 

  Một điều quan trọng nữa là phải đổi mới việc đánh giá học sinh học sinh theo hướng dẫn của TT22 của Bộ giáo dục và đào tạo. Đánh giá học sinh mức độ hiểu, khả năng nhận thức và kĩ năng, đồng thời phải theo dõi sự tiến bộ của học sinh.
  Giáo viên cần yêu cầu đối với học sinh: Phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp.Mạnh dạn, tự tin phát biểu ý kiến để các bạn xây dựng ý kiến cho mình.Có thói quen đọc sách báo tham khảo. Tuyệt đối tránh máy móc, rập khuôn theo bài mẫu. Tích lũy kiến thức bằng cách đọc sách có chọn lọc, biết lắng nghe và chắt lọc những ý kiến của thầy cô. Biết tổng hợp kiến thức để bổ sung cho vốn kiến thức của mình. Ngoài ra  các môn học khác cũng cung cấp cho các em những kiến thức về cuộc sống, rèn kĩ năng quan sát, trí tưởng tượng phong phú, sự cảm nhận tinh tế. Cha mẹ và thầy cô  định hướng cho các em, tạo cho các em có cơ hội được hòa nhập với thế giới thiên nhiên và những mối quan hệ xung quanh các em. Mỗi ngày một ít, mỗi lúc một ít, mỗi nơi một ít sẽ làm giàu thêm vốn sống, vốn liếng văn học cho các em.
V.KẾT QUẢ ÁP DỤNG:


Qua thực nghiệm đề tài, việc học Tập làm văn của  học sinh  tiến bộ rõ rệt. Hầu hết học sinh kể được theo yêu cầu, nói tròn câu, diễn đạt trôi chảy, logic, sinh động, giàu cảm xúc; các em giao tiếp mạnh dạn hơn, viết được bài văn ngắn sáng tạo hơn. So với đầu năm, chất lượng học tập của  phân môn Tập làm văn qua cuối năm  2015-2016, 2016-2017 của lớp 2C như sau:

	Năm học
	Lớp
	Sĩ số
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	2015-2016
	2C
	23
	8
	34,8
	15
	65,2
	/
	/

	2016-2017
	2C
	16
	8
	50
	8
	50
	/
	/


Qua bảng thống kê trên, chúng ta thấy chất lượng của mỗi năm được nâng cao rõ rệt. Vì vậy dạy học nói chung, dạy học Tập làm văn nói riêng, việc sử dụng một số biện pháp, phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả tích cực đối với học sinh. Người thầy giáo phải biết phát hiện ra những gì học sinh đang đòi hỏi, biết khơi gợi, giải thích, tìm ra cách học cho học sinh, đồng thời biết yêu cầu vừa phải đối với học sinh, thì từ những nhận thức và năng lực đầu tiên còn nhỏ bé, học sinh có thể phấn đấu vươn lên trình độ cao. Chúng ta là những người khơi gợi niềm say mê tìm tòi sáng tạo nơi học sinh. Vậy chúng ta  luôn luôn cố gắng và say mê, tìm tòi, sáng tạo trong những nhiệm vụ giảng dạy sẽ có tác động tích cực, mạnh mẽ và tốt đẹp đối với học sinh.
       Đề tài này đã thực hiện và được sự đồng tình, hưởng ứng của cả tổ. Chất lượng phân môn Tập làm văn lớp 2 nói riêng và phân môn Tập làm văn nói chung của trường tôi không ngừng được chuyển biến. Học sinh mạnh dạn, tự tin, say mê học tập. Các em hăng hái tham gia phát biểu bài sôi nổi; kĩ năng nghe, nói, đọc, viết được tiến bộ hơn.        

C. KẾT LUẬN

Khi học phân môn Tập làm văn, học sinh sử dụng toàn bộ các kĩ năng được hình thành và phát triển của nhiều phân môn khác, phải huy động nhiều mặt kiến thức từ hiểu biết cuộc sống đến khoa học,. . .
         Mục đích cuối cùng cần đạt đến khi dạt phân môn Tập làm văn  là giáo viên phải giúp các em có kĩ năng, kĩ xảo trong việc sử dụng ngôn ngữ. Học sinh không thể chỉ biết những lí thuyết về hệ thống ngữ pháp, khối lượng lớn các từ ngữ tiếng Việt mà không có khả năng sử dụng những hiểu biết ấy vào cuộc sống.



Người giáo viên dạy thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh, học sinh được cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo, học sinh trực tiếp quan sát, thảo luận,. . ., từ đó nắm được kiến thức kĩ năng mới, vừa nắm được phương pháp làm ra kiến thức đó, không rập khuôn theo mẫu sẵn có, được bộc lộ và phát triển tiềm năng sáng tạo. Việc sử dụng đúng phương pháp không chỉ là biện pháp nâng cao hiệu quả học tập  mà còn là một mục tiêu dạy học. Trong xã hội hiện đại đang biến đổi nhanh, với sự bùng nổ thông tin, khoa học, kĩ thuật công nghệ phát triển như vũ bão thì không thể nhồi nhét vào đầu học sinh khối lượng kiến thức ngày càng nhiều mà cần quan tâm dạy cho học sinh cách học và biết tự học ngay từ bậc tiểu học.

Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi trong quá trình giảng dạy phân môn Tập làm văn lớp 2, chất lượng của lớp tôi không ngừng được nâng cao. Tôi tin tưởng rằng trong thời gian đến, đề tài này sẽ được nhân rộng ra cả khối .

                                                                            Người viết 
